Tuần 33 (Từ ngày 09/5 đến 13/5/ 2022) 
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	ĐD 
	BGĐT 

	


HAI

 09/5
	

Sáng
	 1
	
	Chào cờ
	
	
	

	
	
	2
	161
	Toán
	Kiểm tra
	 Bài KT
	

	
	
	3
	257
	Tập đọc – KC
	Cóc kiện Trời
	PM, MC
	x

	
	
	4
	258
	Tập đọc – KC
	Cóc kiện Trời
	PM, MC
	

	
	
Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	

	
	
	6
	
	Đạo đức
	Tìm hiểu địa phương: Những truyền thống của phường Bồ Đề

	 PM, MC
	x

	
	
	7
	1
	 HDH
	Hoàn thành bài
	 Phiếu
	

	



BA

10/05
	

Sáng
	1
	 
	TA 
	 
	
	

	
	
	2
	259
	Chính tả
	 NV:Cóc kiện Trời
	PM, MC
	

	
	
	3
	162
	Toán
	Ôn tập các số đếm 100 000
	PM, MC
	x

	
	
	4
	 
	TD
	 
	
	

	
	
Chiều
	5
	33
	Thư viện
	 Đọc ở thư viện
	 
	

	
	
	6
	33
	TC
	Làm quạt giấy tròn ( T3)
	GM, MC
	x

	
	
	7
	2
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	
	
	8
	
	 
	
	
	

	



TƯ

11/05
	

Sáng
	1
	260
	Tập đọc
	Mặt trời xanh của tôi
	PM, MC
	x

	
	
	2
	163
	Toán
	Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)
	PM, MC
	x

	
	
	3
	
	Tin
	
	
	

	
	
	4
	261
	LTVC
	 Nhân hóa
	PM, MC
	x

	
	
Chiều
	5
	
	TA ( bộ )
	
	
	

	
	
	6
	65
	TNXH
	Các đới khí hậu
	PM, MC
	x

	
	
	7
	33
	HĐNGCK
	 QVBPTE: CĐ5: Ý kiến của em
	PM, MC
	

	
	
	8
	3
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu
	

	



NĂM

12/05
	

Sáng
	1
	262
	Chính tả
	Nghe viết: Quà của đồng nội
	PM, MC
	

	
	
	2
	164
	Toán
	Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
	 PM, MC
	x

	
	
	3
	263
	Tập viết
	 Ôn chữ hoa Y
	PM, MC
	

	
	
	4
	 
	MT
	 
	 
	

	
	
Chiều
	5
	 
	Tin học
	 
	
	

	
	
	6
	66
	TNXH
	Bề mặt trái đất
	 PM, MC
	x

	
	
	7
	4
	HDH
	Hoàn thành bài
	  Phiếu
	

	
	
	8
	
	 
	
	 
	

	

SÁU

13/05
	

Sáng
	1
	264
	Tập làm văn
	Ghi chép sổ tay
	PM, MC
	

	
	
	2
	165
	Toán
	Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (TT)
	PM, MC
	x

	
	
	3
	5
	HDH
	[bookmark: _GoBack]Hoàn thành bà
	Phiếu
	

	
	
	4
	
	Thư viện
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	 
	Âm nhạc
	 
	
	

	
	
	6
	 
	TD
	Đọc ở thư viện
	
	

	
	
	7
	33
	SHTT
	Sinh hoạt lớp+ Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ + SHL
	TL, MC
	


                   							Ngày……..tháng…….năm 2022

                                                                                                                             Tổ trưởng
                                                                                                                
                                                                                                                     Nguyễn Lan Phương


